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SỬ DỤNG STT TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

5L 820,000      

1L 220,000      

2 Dulux Weathershield cao cấp mới 5L 910,000      

18L 1,670,000   

5L 570,000      

18L 910,000      

4L 280,000      

18L 910,000      

5L 330,000      

18L 1,480,000   

5L 480,000      

7 Dulux 5 in 1 5L 650,000      

8 Dulux Easy clean (lau chùi vượt bậc) 5L 480,000      

5L 420,000      

18L 1,180,000   

4L 250,000      

18L 890,000      

4L 210,000      

18L 720,000      

5L 195,000      

18L 480,000      

5L 350,000      

18L 1,050,000   

5kg 170,000      

18L 700,000      

5kg 205,000      

18L 890,000      

Sơn Nero CENTURY ngoại thất 

Dulux Weathershield  lót chống kiềm

 ngoại thất 

Maxilite kinh tế trong nhà
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NỘI 

THẤT

NGOẠI 

THẤT
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SƠN ICI

Sơn  Nero chống thấm (N9)2

BẢNG GIÁ SƠN NƯỚC

Supper Maxilite ngoài trời.

Supper Maxilite trong nhà

9

Trung tâm pha màu Tân Hoàng Phúc là đại lý cấp 1: chuyên bán sĩ và lẻ các loại bột trét tường và sơn 

5 Maxilite lót chống kiềm ngoại thất 

 

NGOẠI

THẤT

Dulux Weathershield (bờ mặt mờ)1
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DULUX- SPEC- NERO - NIPPON, EXPO….

Dulux lót trong nhà

Dulux Inspire ngoại thất

Dulux Easy clean (lau chùi hiệu quả cải tiến)

Dulux Inspire
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SƠN NERO



1L 145,000      

5L 675,000      

5kg 130,000      

18L 410,000      

5kg 135,000      

18L 500,000      

5L 250,000      

18L 790,000      

18L 2,190,000   

5L 660,000      

1L 185,000      

5L 280,000      

18L 860,000      

18L 1,290,000   

5L 430,000      

5L 400,000      

18L 1,150,000   

5Kg 210,000      

18L 660,000      

5Kg 130,000      

18L 410,000      

18L 1,020,000   

5L 330,000      

5L 280,000      

18L 760,000      

5L 310,000      

18L 850,000      

18L 760,000      

5L 250,000      

1 18L 410,000      

2 5L 140,000      

3 18L 390,000      

4 5L 140,000      

1 1kg 80,000        

2 3L 270,000      

NGOẠI 

THẤT
2

SƠN EXPO

Nero nội thất cao cấp (N8)

MATEX

Supper Matex

Lót ngoài Weathergard

Odourless 

Weathergard
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SƠN DẦU MAXILITE

SƠN SẮT-

GỖ

NỘI THẤT

SƠN NIPPON

1

NỘI 

THẤT

NGOẠI 

THẤT

Màu thường

NGOẠI 

THẤT

Nero siêu bóng chống thấm
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Sơn Nero INNITI nội thất

2
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EXPO EXT - RAINKOAT

 (màu thường)

Alkaly(LÓT)

Lót trong Odourless
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6

VATEX

Nero lau chùi hiệu quả

EXPO EXT -RAINKOAT

 (màu đặc biệt)

NỘI 

THẤT

5

EXPO SOFTY

1

EXPO EASY
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3 1kg 85,000        

4 3L 290,000      

1kg 95,000        

5 3L 350,000      

1 Chồng ồ vàng JOTON - 3L lon 230,000      

1L 55,000        

3L 165,000      

1L 60,000        

3L 185,000      

1L 75,000        

3L 255,000      

1L 75,000        

3L 275,000      

1L 85,000        

3L 285,000      

1 1 BỘ 2 THÀNH PHẦN MÀU XÁM 1KG 120,000      

1 Dulux trong- ngoài -40KG Bao 305,000      

2 Nero nội thất Bao 145,000      

3 Nero ngoại thất Bao 185,000      

4 Việt mỹ nội thất -40KG Bao 95,000        

5 Việt mỹ ngoại thất -40KG Bao 110,000      

6 Bột trét Nippon trong - 40kg Bao 195,000      

7 Bột trét Nippon ngoài - 40kg Bao 255,000      

8 Joton trắng ngoài -40KG Bao 220,000      

9 Joton SP.FLIER trong -40KG Bao 160,000      

Ghi chú:

     Mỗi đơn hàng phải từ 1 két hoặc 2 thùng 18L

Chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!

SƠN LÓT KẼM

5

SƠN DẦU EXPO

MÀU 555,680,640,650,

910,940,999
3

SƠN SẮT-

GỖ
Màu Trắng

Chống rỉ xám

Chống rỉ đỏ

Màu Đặc Biệt

2

MÀU thường (màu còn lại)4

Màu Đặc Biệt (trắng, bạc, đỏ)

     Thanh toán tiền khi giao hàng

Bảng giá áp dụng Thang 10/2014

CHỐNG Ố

1

BỘT TRÉT


